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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu/ 6 điểm)
Câu 1. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp A = {x ∈ R | 4 ≤ x ≤ 9}.

A A = [4; 9). B A = (4; 9). C A = [4; 9]. D A = (4; 9].
Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A tanα = tan (180◦ − α). B cosα = cos (180◦ − α). C cotα = cot (180◦ − α). D sinα = sin (180◦ − α).

Câu 3. Cho tam giác ABC có B̂AC = 30◦ và BC = 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
A R = 10. B R = 5. C R = 10

√
3. D R =

10√
3
.

Câu 4. Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A
{
x− 2y ≤ 0

x+ 3y ≥ −2
. B


x− y > 0

x− 3y + 3 < 0

x+ y − 5 > 0

. C
{
3− y < 0

2x2 − 3y + 1 > 0
. D

{
2x− 1 ≤ 0

− 3x+ 5 ≤ 0
.

Câu 5. Miền nghiệm của bất phương trình 3x+ 2(y + 3) ≥ 4(x+ 1)− y + 3 chứa điểm nào trong các điểm sau?
A (3; 1). B (2; 1). C (3; 0). D (0; 0).

Câu 6. Cho hai tập hợp A =
{
x ∈ N | (x− 2)

(
x2 + 3x− 4

)
= 0
}
và B = {x ∈ Z | |x − 3 |≤ 1}. Tập A \ B có tất cả

bao nhiêu phần tử?
A 4. B 1. C 3. D 2.

Câu 7. Cặp số nào trong các cặp số sau không phải là nghiệm của hệ bất phương trình

{
x+ y − 2 ≤ 0

2x− 3y + 2 > 0
?

A (−1;−1). B (1; 1). C (−1; 1). D (0; 0).
Câu 8. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập hợp A = {0; 1; 2; 3}?

A {0; 1}. B {0; 1;−1}. C {0; 1; 2; 3;−1}. D {0; 1; 2; 4}.
Câu 9. Viết tập hợp B =

{
x ∈ Q/(x2 − 2)(2x2 − 5x+ 3) = 0

}
bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

A B =

{
3

2

}
. B B =

{
1;

3

2

}
. C B =

{
1
}
. D B =

{
1;

3

2
;
√
2;−
√
2

}
.

Câu 10. Một lớp có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Văn, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Văn, có 6 học
sinh không học giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A 54. B 26. C 40. D 68.
Câu 11. Điểm A(5;−3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A 5x− 2y + 1 ≥ 0. B x− 2y < 0. C −3x+ y + 2 > 0. D 2x− 3y ≤ 0.
Câu 12. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “∀x ∈ N, x2 ≥ x” là

A ∃x ∈ N, x2 < x. B ∃x ∈ N, x2 ≥ x. C ∀x ∈ N, x2 ≤ x. D ∃x ∈ N, x2 ≤ x.

Câu 13. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

{
2(x+ 1)− 3y ≥ 4x+ 5(y − 1)

5x+ 3y < 3(1 + 2y)
?

A (2;−3). B (0;−1). C (−3; 1). D (9; 6).
Câu 14. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 600 nghìn đồng để mua kem. Minh đến
siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của một cây kem Merino là 12 nghìn đồng, giá của một cây kem TH
là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh ở nhà Minh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 30 cây
kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện
ràng buộc của bài toán theo x, y.
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A


x > 0

y > 0

x+ y < 30

4x+ 5y < 200

. B


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≥ 30

4x+ 5y ≥ 200

. C


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≤ 30

4x+ 5y ≤ 200

. D


x > 0

y > 0

x+ y > 30

4x+ 5y > 200

.

Câu 15. Cho hình vẽ bên, miền nghiệm được biểu diễn bởi phần không bị gạch chéo (không
kể cả bờ) là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A x+ y ≤ 2. B x+ y > 2. C x+ y < 2. D x+ y ≥ 2.

x

y

O

2

2

Câu 16. Cho tam giác ABC có cạnh BC = 5, góc B̂AC = 60◦ và ÂCB = 45◦. Tính độ dài cạnh AB.

A 5
√
2

3
. B 5

√
3

3
. C 5

√
6

3
. D

√
6

3
.

Câu 17. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A 10 là số chính phương. B a+ b = c. C 2n+ 1 chia hết cho 3. D x2 − x = 0.

Câu 18. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề?

1. “2 + 4 = 7 ”.

2. Học, học nữa, học mãi.

3. Hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

4. Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.

A 3. B 4. C 1. D 2.
Câu 19. Miền nghiệm(phần không bị gạch chéo) của bất phương trình 3x− 2y > −6 là

A

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. B

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. C

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. D

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

.
Câu 20. Cho tập hợp A = {2x+ 3|x ∈ N, x ≤ 5}. Tập hợp A là

A A =
{
3; 5; 7; 9; 11; 13

}
. B A =

{
1; 3; 5; 7; 9; 11

}
. C A =

{
3; 4; 5; 6; 7; 8

}
. D A =

{
0; 1; 2; 3; 4; 5

}
.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 bài/ 4 điểm)
Bài 1. (1.0 điểm) Cho tập hợp A =

{
x ∈ Z

∣∣ (2x2 + 5x+ 2
) (
x2 − 16

)
= 0
}
. Tìm tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê.

Bài 2. (1.0 điểm)
Từ công thức diện tích S =

1

2
a · ha của tam giác ABC (tham khảo hình vẽ bên), hãy

chứng minh diện tích tam giác ABC còn được tính theo công thức S =
1

2
ab sinC .

A

B
C

H a

ha
c b

Bài 3. (1.0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 8, M là trung điểm của CD. Tìm bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác ACM .
Bài 4. (1.0 điểm)
Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc
di chuyển với tốc độ 500 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch
so với hướng bắc 35◦ về phía tây với tốc độ 650 km/h. Sau 90 phút, hai máy bay cách nhau
bao nhiêu kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

B

O
A 500 km/h

650
km
/h

Tây

Bắc

35◦

HẾT
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Học sinh nhớ ghi tên và dùng bút chì 2 B tô số báo danh, mã
đề, đáp án vào bảng trả lời bên dưới
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu/ 6 điểm)
Câu 1. Cho tam giác ABC có B̂AC = 60◦ và BC = 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

A R = 10
√
3. B R = 5. C R =

10√
3
. D R = 10.

Câu 2. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

Hãy mở cửa ra!.1. Số 20 chia hết cho 8.2.

Số 17 là một số nguyên tố.3. Bạn có thích chơi bóng đá không?4.

A 1. B 4. C 2. D 3.
Câu 3. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A 2n+ 1 chia hết cho 5. B 11 là số chính phương. C a2 + b2 = c2. D x2 − 2x+ 1 = 0.
Câu 4. Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A
{
3− y < 0

x+ 3y2 + 1 > 0
. B


x− 2y > 0

2x− y + 3 < 0

x+ y − 5 > 0

. C
{
x− 2 ≤ 0

− 3x+ 5 ≤ 0
. D

{
x− 2y ≤ 0

x+ 3y ≥ −2
.

Câu 5. Cho hai tập hợp A =
{
x ∈ Q | (x− 2)

(
x2 + 3x− 4

)
= 0
}
và B = {x ∈ Z | |x − 3 |≤ 1}. Tập A \ B có tất cả

bao nhiêu phần tử?
A 4. B 3. C 2. D 1.

Câu 6. Viết tập hợp B =
{
x ∈ Z/(x2 − 2)(2x2 − 5x+ 3) = 0

}
bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

A B =

{
3

2

}
. B B =

{
1;

3

2

}
. C B =

{
1;

3

2
;
√
2;−
√
2

}
. D B =

{
1
}
.

Câu 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “∀x ∈ N, x2 ≤ x” là
A ∃x ∈ N, x2 ≤ x. B ∀x ∈ N, x2 ≥ x. C ∃x ∈ N, x2 > x. D ∃x ∈ N, x2 ≥ x.

Câu 8. Cặp số (x0; y0) nào là nghiệm của bất phương trình 3x− 3y ≥ 4?
A (x0; y0) = (5; 1). B (x0; y0) = (−4; 0). C (x0; y0) = (2; 1). D (x0; y0) = (−2; 2).

Câu 9. Miền nghiệm(phần không bị gạch chéo, kể cả bờ) của bất phương trình 2x+ y ≥ 1 là

A

x

y

O 1

1

. B

x

y

O 1

1

. C

x

y

O 1

1

. D

x

y

O 1

1

.
Câu 10. Miền nghiệm của bất phương trình 5(x+ 2)− 9 < 2x− 2y + 7 không chứa điểm nào trong các điểm sau?

A (2;−1). B (2; 3). C (0; 0). D (−2; 1).
Câu 11. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp A = {x ∈ R | 3 ≤ x ≤ 7}.

A A = [4; 9]. B A = (4; 9). C A = [3; 7). D A = [3; 7].

Câu 12. Tam giác ABC có AC = 3
√
3, AB = 3, BC = 6. Tính số đo góc B.

A 120◦. B 30◦. C 60◦. D 45◦.
Câu 13. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A cotα = cot (180◦ − α). B tanα = tan (180◦ − α).
C sinα = − sin (180◦ − α). D cosα = − cos (180◦ − α).
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Câu 14. Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A
{
x+ 3y − 6 > 0

2x+ y + 4 < 0
. B

{
x+ 3y − 6 < 0

2x+ y + 4 > 0
. C

{
x+ 3y − 6 > 0

2x+ y + 4 > 0
. D

{
x+ 3y − 6 < 0

2x+ y + 4 < 0
.

Câu 15. Trường THPT Nguyễn Du có hai câu lạc bộ thể thao là câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ bóng chuyền. Để duy
trì và phát triển các hoạt động trong năm học mới, hai câu lạc bộ này thông báo tuyển thành viên. Lớp 10A1 có 39 học sinh
đăng ký tham gia các câu lạc bộ thể thao của trường, trong đó có 25 học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng đá, có 22
học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh lớp 10A1 vừa tham gia cả hai câu lạc bộ
bóng đá và bóng chuyền?

A 47. B 8. C 3. D 39.
Câu 16. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập hợp A = {−1; 0; 1; 2; 3}?

A {0; 1; 2; 4}. B {0; 1; 2; 4;−1}. C {0; 1;−1}. D {0; 1;−2}.

Câu 17. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

{
2(x+ 1)− 3y ≥ 4x+ 5(y − 1)

5x+ 3y < 3(1 + 2y)
?

A (2;−3). B (−3; 1). C (9; 6). D (0;−1).

Câu 18. Miền không bị gạch chéo(không kể cả bờ) được cho bởi hình bên, là miền nghiệm của bất
phương trình nào?

A 2x+ y − 6 < 0. B x+ 2y − 6 < 0. C 2x+ y − 6 > 0. D x+ 2y − 6 > 0.

x

y

O 3

6

Câu 19. Cho tập hợp A = {2x+ 3|x ∈ N, x ≤ 4}. Tập hợp A là
A A =

{
3; 5; 7; 9; 11

}
. B A =

{
1; 2; 3; 4

}
. C A =

{
0; 1; 2; 3; 4

}
. D A =

{
3; 5; 7; 9; 11; 13

}
.

Câu 20. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 500 nghìn đồng để mua kem. Minh đến
siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của một cây kem Merino là 10 nghìn đồng, giá của một cây kem TH
là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh ở nhà Minh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 25 cây
kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện
ràng buộc của bài toán theo x, y.

A


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≥ 25

2x+ 3y ≥ 100

. B


x > 0

y > 0

x+ y < 25

4x+ 5y < 200

. C


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≤ 25

2x+ 3y ≤ 100

. D


x > 0

y > 0

x+ y > 25

4x+ 5y > 200

.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 bài/ 4 điểm)
Bài 1. (1.0 điểm) Cho tập hợp A =

{
x ∈ Z

∣∣ (2x2 + 5x+ 2
) (
x2 − 16

)
= 0
}
. Tìm tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê.

Bài 2. (1.0 điểm)
Từ công thức diện tích S =

1

2
a · ha của tam giác ABC (tham khảo hình vẽ bên), hãy

chứng minh diện tích tam giác ABC còn được tính theo công thức S =
1

2
ab sinC .

A

B
C

H a

ha
c b

Bài 3. (1.0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 8, M là trung điểm của CD. Tìm bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác ACM .
Bài 4. (1.0 điểm)
Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc
di chuyển với tốc độ 500 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch
so với hướng bắc 35◦ về phía tây với tốc độ 650 km/h. Sau 90 phút, hai máy bay cách nhau
bao nhiêu kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

B

O
A 500 km/h

650
km
/h

Tây

Bắc

35◦

HẾT
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Học sinh nhớ ghi tên và dùng bút chì 2 B tô số báo danh, mã
đề, đáp án vào bảng trả lời bên dưới
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PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM

HỌ VÀ TÊN: LỚP:
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 2 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn:TOÁN 10
Thời gian: 45 phút

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề thi: 303

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu/ 6 điểm)
Câu 1. Một lớp có 25 học sinh giỏi môn Toán, 23 học sinh giỏi môn Văn, 14 học sinh giỏi cả môn Toán và Văn, có 6 học
sinh không học giỏi môn nào cả. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

A 26. B 40. C 68. D 54.
Câu 2. Miền nghiệm của bất phương trình 3x+ 2(y + 3) ≥ 4(x+ 1)− y + 3 chứa điểm nào trong các điểm sau?

A (2; 1). B (3; 1). C (0; 0). D (3; 0).
Câu 3. Điểm A(5;−3) là điểm thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A −3x+ y + 2 > 0. B 2x− 3y ≤ 0. C 5x− 2y + 1 ≥ 0. D x− 2y < 0.
Câu 4. Cho tập hợp A = {2x+ 3|x ∈ N, x ≤ 5}. Tập hợp A là

A A =
{
1; 3; 5; 7; 9; 11

}
. B A =

{
3; 4; 5; 6; 7; 8

}
. C A =

{
0; 1; 2; 3; 4; 5

}
. D A =

{
3; 5; 7; 9; 11; 13

}
.

Câu 5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A tanα = tan (180◦ − α). B cotα = cot (180◦ − α). C cosα = cos (180◦ − α). D sinα = sin (180◦ − α).

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A


x− y > 0

x− 3y + 3 < 0

x+ y − 5 > 0

. B
{
2x− 1 ≤ 0

− 3x+ 5 ≤ 0
. C

{
3− y < 0

2x2 − 3y + 1 > 0
. D

{
x− 2y ≤ 0

x+ 3y ≥ −2
.

Câu 7. Cho tam giác ABC có cạnh BC = 5, góc B̂AC = 60◦ và ÂCB = 45◦. Tính độ dài cạnh AB.

A 5
√
6

3
. B

√
6

3
. C 5

√
3

3
. D 5

√
2

3
.

Câu 8. Viết tập hợp B =
{
x ∈ Q/(x2 − 2)(2x2 − 5x+ 3) = 0

}
bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

A B =

{
1;

3

2

}
. B B =

{
3

2

}
. C B =

{
1;

3

2
;
√
2;−
√
2

}
. D B =

{
1
}
.

Câu 9. Cho hình vẽ bên, miền nghiệm được biểu diễn bởi phần không bị gạch chéo (không kể
cả bờ) là miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A x+ y > 2. B x+ y < 2. C x+ y ≤ 2. D x+ y ≥ 2.

x

y

O

2

2

Câu 10. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp A = {x ∈ R | 4 ≤ x ≤ 9}.
A A = (4; 9). B A = (4; 9]. C A = [4; 9]. D A = [4; 9).

Câu 11. Trong các khẳng định sau, có bao nhiêu khẳng định là mệnh đề?

1. “2 + 4 = 7 ”.

2. Học, học nữa, học mãi.

3. Hình chữ nhật có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

4. Tam giác có hai đường cao bằng nhau là tam giác cân.

A 4. B 3. C 1. D 2.
Câu 12. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 600 nghìn đồng để mua kem. Minh đến
siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của một cây kem Merino là 12 nghìn đồng, giá của một cây kem TH
là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh ở nhà Minh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 30 cây
kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện
ràng buộc của bài toán theo x, y.
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A


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≥ 30

4x+ 5y ≥ 200

. B


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≤ 30

4x+ 5y ≤ 200

. C


x > 0

y > 0

x+ y < 30

4x+ 5y < 200

. D


x > 0

y > 0

x+ y > 30

4x+ 5y > 200

.

Câu 13. Cặp số nào trong các cặp số sau không phải là nghiệm của hệ bất phương trình

{
x+ y − 2 ≤ 0

2x− 3y + 2 > 0
?

A (0; 0). B (1; 1). C (−1;−1). D (−1; 1).
Câu 14. Miền nghiệm(phần không bị gạch chéo) của bất phương trình 3x− 2y > −6 là

A

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. B

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. C

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

. D

x

y

O−2 −1 1 2

1

2

3

.
Câu 15. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?

A 10 là số chính phương. B a+ b = c. C 2n+ 1 chia hết cho 3. D x2 − x = 0.
Câu 16. Cho hai tập hợp A =

{
x ∈ N | (x− 2)

(
x2 + 3x− 4

)
= 0
}
và B = {x ∈ Z | |x− 3 |≤ 1}. Tập A \ B có tất cả

bao nhiêu phần tử?
A 1. B 3. C 2. D 4.

Câu 17. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

{
2(x+ 1)− 3y ≥ 4x+ 5(y − 1)

5x+ 3y < 3(1 + 2y)
?

A (9; 6). B (2;−3). C (0;−1). D (−3; 1).
Câu 18. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “∀x ∈ N, x2 ≥ x” là

A ∃x ∈ N, x2 < x. B ∀x ∈ N, x2 ≤ x. C ∃x ∈ N, x2 ≥ x. D ∃x ∈ N, x2 ≤ x.

Câu 19. Cho tam giác ABC có B̂AC = 30◦ và BC = 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
A R = 10

√
3. B R =

10√
3
. C R = 10. D R = 5.

Câu 20. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập hợp A = {0; 1; 2; 3}?
A {0; 1;−1}. B {0; 1}. C {0; 1; 2; 4}. D {0; 1; 2; 3;−1}.

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 bài/ 4 điểm)
Bài 1. (1.0 điểm) Cho tập hợp A =

{
x ∈ Z

∣∣ (2x2 + 5x+ 2
) (
x2 − 16

)
= 0
}
. Tìm tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê.

Bài 2. (1.0 điểm)
Từ công thức diện tích S =

1

2
a · ha của tam giác ABC (tham khảo hình vẽ bên), hãy

chứng minh diện tích tam giác ABC còn được tính theo công thức S =
1

2
ab sinC .

A

B
C

H a

ha
c b

Bài 3. (1.0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 8, M là trung điểm của CD. Tìm bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác ACM .
Bài 4. (1.0 điểm)
Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc
di chuyển với tốc độ 500 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch
so với hướng bắc 35◦ về phía tây với tốc độ 650 km/h. Sau 90 phút, hai máy bay cách nhau
bao nhiêu kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

B

O
A 500 km/h

650
km
/h

Tây

Bắc

35◦

HẾT
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Học sinh nhớ ghi tên và dùng bút chì 2 B tô số báo danh, mã
đề, đáp án vào bảng trả lời bên dưới
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 2 trang)

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn:TOÁN 10
Thời gian: 45 phút

Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mã đề thi: 304

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (20 câu/ 6 điểm)
Câu 1. Cho hai tập hợp A =

{
x ∈ Q | (x− 2)

(
x2 + 3x− 4

)
= 0
}
và B = {x ∈ Z | |x − 3 |≤ 1}. Tập A \ B có tất cả

bao nhiêu phần tử?
A 2. B 3. C 4. D 1.

Câu 2. Trường THPT Nguyễn Du có hai câu lạc bộ thể thao là câu lạc bộ bóng đá và câu lạc bộ bóng chuyền. Để duy trì
và phát triển các hoạt động trong năm học mới, hai câu lạc bộ này thông báo tuyển thành viên. Lớp 10A1 có 39 học sinh
đăng ký tham gia các câu lạc bộ thể thao của trường, trong đó có 25 học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng đá, có 22
học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Hỏi có bao nhiêu bạn học sinh lớp 10A1 vừa tham gia cả hai câu lạc bộ
bóng đá và bóng chuyền?

A 39. B 3. C 8. D 47.
Câu 3. Hệ bất phương trình nào sau đây không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A
{
x− 2y ≤ 0

x+ 3y ≥ −2
. B

{
3− y < 0

x+ 3y2 + 1 > 0
. C

{
x− 2 ≤ 0

− 3x+ 5 ≤ 0
. D


x− 2y > 0

2x− y + 3 < 0

x+ y − 5 > 0

.

Câu 4. Cặp số (x0; y0) nào là nghiệm của bất phương trình 3x− 3y ≥ 4?
A (x0; y0) = (2; 1). B (x0; y0) = (−4; 0). C (x0; y0) = (5; 1). D (x0; y0) = (−2; 2).

Câu 5. Viết tập hợp B =
{
x ∈ Z/(x2 − 2)(2x2 − 5x+ 3) = 0

}
bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp.

A B =

{
1;

3

2
;
√
2;−
√
2

}
. B B =

{
1
}
. C B =

{
1;

3

2

}
. D B =

{
3

2

}
.

Câu 6. Mệnh đề phủ định của mệnh đề: “∀x ∈ N, x2 ≤ x” là
A ∃x ∈ N, x2 ≥ x. B ∃x ∈ N, x2 > x. C ∀x ∈ N, x2 ≥ x. D ∃x ∈ N, x2 ≤ x.

Câu 7. Miền không bị gạch chéo(không kể cả bờ) được cho bởi hình bên, là miền nghiệm của bất
phương trình nào?

A x+ 2y − 6 > 0. B 2x+ y − 6 > 0. C x+ 2y − 6 < 0. D 2x+ y − 6 < 0.

x

y

O 3

6

Câu 8. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề?
A x2 − 2x+ 1 = 0. B a2 + b2 = c2. C 11 là số chính phương. D 2n+ 1 chia hết cho 5.

Câu 9. Tam giác ABC có AC = 3
√
3, AB = 3, BC = 6. Tính số đo góc B.

A 45◦. B 30◦. C 120◦. D 60◦.
Câu 10. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A sinα = − sin (180◦ − α). B tanα = tan (180◦ − α).
C cosα = − cos (180◦ − α). D cotα = cot (180◦ − α).

Câu 11. Miền nghiệm của bất phương trình 5(x+ 2)− 9 < 2x− 2y + 7 không chứa điểm nào trong các điểm sau?
A (2; 3). B (−2; 1). C (0; 0). D (2;−1).

Câu 12. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

Hãy mở cửa ra!.1. Số 20 chia hết cho 8.2.

Số 17 là một số nguyên tố.3. Bạn có thích chơi bóng đá không?4.

A 3. B 1. C 2. D 4.
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Câu 13. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình

{
2(x+ 1)− 3y ≥ 4x+ 5(y − 1)

5x+ 3y < 3(1 + 2y)
?

A (9; 6). B (2;−3). C (0;−1). D (−3; 1).

Câu 14. Cho tam giác ABC có B̂AC = 60◦ và BC = 10. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .
A R = 5. B R = 10

√
3. C R =

10√
3
. D R = 10.

Câu 15. Bạn Minh đạt được danh hiệu Học sinh giỏi nên được mẹ thưởng cho 500 nghìn đồng để mua kem. Minh đến
siêu thị dự định mua hai hãng kem Merino và TH. Giá của một cây kem Merino là 10 nghìn đồng, giá của một cây kem TH
là 15 nghìn đồng. Do tủ lạnh ở nhà Minh đã chứa nhiều đồ nên không gian ngăn bảo quản chỉ có thể chứa tối đa 25 cây
kem. Gọi x, y lần lượt là số kem loại Merino và TH mà Minh có thể mua. Hãy lập hệ bất phương trình biểu thị các điều kiện
ràng buộc của bài toán theo x, y.

A


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≥ 25

2x+ 3y ≥ 100

. B


x ≥ 0

y ≥ 0

x+ y ≤ 25

2x+ 3y ≤ 100

. C


x > 0

y > 0

x+ y < 25

4x+ 5y < 200

. D


x > 0

y > 0

x+ y > 25

4x+ 5y > 200

.

Câu 16. Miền nghiệm(phần không bị gạch chéo, kể cả bờ) của bất phương trình 2x+ y ≥ 1 là

A

x

y

O 1

1

. B

x

y

O 1

1

. C

x

y

O 1

1

. D

x

y

O 1

1

.
Câu 17. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập hợp A = {−1; 0; 1; 2; 3}?

A {0; 1; 2; 4;−1}. B {0; 1;−2}. C {0; 1; 2; 4}. D {0; 1;−1}.
Câu 18. Điểm O(0; 0) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

A
{
x+ 3y − 6 > 0

2x+ y + 4 > 0
. B

{
x+ 3y − 6 < 0

2x+ y + 4 > 0
. C

{
x+ 3y − 6 > 0

2x+ y + 4 < 0
. D

{
x+ 3y − 6 < 0

2x+ y + 4 < 0
.

Câu 19. Cho tập hợp A = {2x+ 3|x ∈ N, x ≤ 4}. Tập hợp A là
A A =

{
1; 2; 3; 4

}
. B A =

{
3; 5; 7; 9; 11

}
. C A =

{
3; 5; 7; 9; 11; 13

}
. D A =

{
0; 1; 2; 3; 4

}
.

Câu 20. Sử dụng các kí hiệu khoảng, nửa khoảng, đoạn để viết tập hợp A = {x ∈ R | 3 ≤ x ≤ 7}.
A A = [3; 7). B A = (4; 9). C A = [3; 7]. D A = [4; 9].

B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 bài/ 4 điểm)
Bài 1. (1.0 điểm) Cho tập hợp A =

{
x ∈ Z

∣∣ (2x2 + 5x+ 2
) (
x2 − 16

)
= 0
}
. Tìm tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê.

Bài 2. (1.0 điểm)
Từ công thức diện tích S =

1

2
a · ha của tam giác ABC (tham khảo hình vẽ bên), hãy

chứng minh diện tích tam giác ABC còn được tính theo công thức S =
1

2
ab sinC .

A

B
C

H a

ha
c b

Bài 3. (1.0 điểm) Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 8, M là trung điểm của CD. Tìm bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác ACM .
Bài 4. (1.0 điểm)
Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc
di chuyển với tốc độ 500 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch
so với hướng bắc 35◦ về phía tây với tốc độ 650 km/h. Sau 90 phút, hai máy bay cách nhau
bao nhiêu kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

B

O
A 500 km/h

650
km
/h

Tây

Bắc

35◦

HẾT
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Học sinh nhớ ghi tên và dùng bút chì 2 B tô số báo danh, mã
đề, đáp án vào bảng trả lời bên dưới
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HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HK I NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: TOÁN 10

Bài Lời giải Điểm

1 Cho tập hợp A =
{

x ∈ Z
∣∣ (2x2 + 5x + 2

) (
x2 − 16

)
= 0

}
. Tìm tập hợp A được viết dưới dạng

liệt kê.

1.0 điểm Ta có
(
2x2 + 5x + 2

) (
x2 − 16

)
= 0 ⇔

[
2x2 + 5x + 2 = 0

x2 − 16 = 0
/ ⇔



x = −2

x =
−1
2

/∈ Z
/

[
x = −4

x = 4.
/

Vậy tập hợp A = {−4;−2; 4}./

1.0

2

Từ công thức diện tích S =
1
2

a · ha của tam giác ABC (tham khảo hình vẽ), hãy chứng minh diện

tích tam giác ABC còn được tính theo công thức S =
1
2

ab sin C.

A

B C
H a

ha
c b

1.0 điểm Xét tam giác vuông AHC ta có sin C =
AH
AC

/⇒ ha = AH = b · sin C./

Vậy S =
1
2

a · ha =
1
2

a · b · sin C.//

1.0

3 Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh bằng 8, M là trung điểm của CD. Tìm bán kính đường tròn
ngoại tiếp tam giác ACM.

1.0 điểm

AM =
√

AD2 + DM2 = 4
√

5/.
Áp dụng định lí sin trong tam giác ACM ta có

2R =
AM

sin ÂCM
/ ⇒ R =

AM

2 sin ÂCM
=

4
√

5
2 sin 45◦

/ = 2
√

10./

A B

CD M

8 1.0

4

Hai máy bay cùng cất cánh từ một sân bay nhưng bay theo hai hướng khác nhau. Một chiếc di
chuyển với tốc độ 500 km/h theo hướng tây và chiếc còn lại di chuyển theo hướng lệch so với
hướng bắc 35◦ về phía tây với tốc độ 650 km/h. Sau 90 phút, hai máy bay cách nhau bao nhiêu
kilômét? Giả sử chúng đang ở cùng độ cao.

B

O
A 500 km/h

650 km
/h

Tây

Bắc

35◦



1.0 điểm Sau 90 phút:

• Máy bay đầu tiên bay được 500 · 90
60

= 750 km.

• Máy bay thứ hai bay được 650 · 90
60

= 975 km.

0.25

Hai máy bay di chuyển lệch nhau một góc 90◦ − 35◦ = 55◦.
Ta có tam giác ABO với OA = 750 km, OB = 975 km và B̂OA = 55◦.

0.25

Áp dụng định lí côsin, ta có
AB2 = 7502 + 9752 − 2 · 750 · 975 · cos 55◦ ≈ 674 269,462/
Suy ra AB =

√
674 269,462 ≈ 821,14 km./

Vậy sau 90 phút hai máy bay cách nhau 821,14 km.

0.5

• Nếu học sinh làm cách khác đáp án nhưng vẫn đúng thì cũng cho điểm như bình thường.
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